
Độ sâu ngập do sóng thần ước tính

3.0m  và trên 3.0m

Từ 2.0m đến dưới 3.0m

Từ 1.0m đến dưới 2.0m

Từ 0.3m đến dưới 1.0m

Dưới 0.3m

Địa điểm sơ tán khẩn cấp theo chỉ định

Địa điểm sơ tán theo chỉ định 
(địa điểm sơ tán ban đầu)

Địa điểm sơ tán theo chỉ định
 (Địa điểm sơ tán thứ 2)

Cơ sở chữa cháy

Toà thị chính

Bệnh viện dã chiến

Cơ sở liên quan đến cảnh sát

Đường sắt (đường hầm)

Đường sắt

Đường quốc lộ

Đường tỉnh

Đường hầm v.v.

Camera giám sát sông ngòi

Thiết bị đo mực nước loại quản lý khủng hoảng

Đài quan sát mực nước


